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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị
đánh giá
	Lý do thay đổi mức xếp loại
(nếu có)

	
	
	
	Điểm
	Xếp loại
	Điểm
	Xếp loại
	

	I
	 Ban giám hiệu
	

	1
	 Vũ Thi Kiều Oanh
	Phó hiệu trưởng 
	83
	HTTNV
	83
	HTTNV
	

	2
	 Chu Thị Bích Ngọc
	Phó hiệu trưởng 
	83
	HTTNV
	83
	HTTNV
	

	II
	Giáo viên
	

	 1
	Trương T Thanh Huyền
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	 2
	Nguyễn T Vương Nhung
	Giáo viên  
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	3
	Trương Thu Hòa
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	4
	Phạm T Minh Phương
	Giáo viên 
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	5
	NguyễnThị Quỳnh
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	6
	Nguyễn T Hồng Hảo
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	7
	NguyễnThị Kim  Anh
	Giáo viên 
	
	
	
	
	Nghỉ thai sản

	8
	Nguyễn Thị Linh
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	9
	Lê Thị Hương
	Giáo viên 
	82
	HTTNV
	82
	HTTNV
	

	10
	Nguyễn T Thanh Vân
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	11
	Trần T Ngọc Thúy
	Giáo viên 
	
	
	
	
	Nghỉ thai sản

	12
	Lê Thị Thảo
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	13
	Vũ T Lệ Quyên
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	14
	Nguyễn T Thu Hương
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	15
	Nguyễn Thị Liễu
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	16
	Vũ T Chiên Hà
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	17
	Lý Thị Kê
	Giáo viên 
	69
	HTNV
	69
	HTNV
	Nghi 3 ngày do con ốm nằm viện

	18
	Đinh Thị Hường
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	19
	Nguyễn  T Thanh Tâm
	Giáo viên 
	79,5
	HTTNV
	79,5
	HTTNV
	

	20
	Đoàn Thị Thơm
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	21
	Đào Thị Đức
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	80
	

	22
	Nguyễn T Kim Dung
	Giáo viên 
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	23
	Hoàng T Diệu Linh
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	24
	Nguyễn T Hồng Hiếu
	Giáo viên 
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	25
	Phạm Thị Liên
	Giáo viên 
	78
	HTTNV
	78
	HTTNV
	

	26
	Nguyễn  Ngọc Tú
	Giáo viên 
	75
	HTTNV
	75
	HTTNV
	

	27
	Phạm Minh Huyền
	Giáo viên 
	77
	HTTNV
	77
	HTTNV
	

	28
	Ngô Thị Yến
	Giáo viên 
	90
	HTXSNV
	90
	HTXSNV
	

	29
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên 
	90
	HTXSNV
	90
	HTXSNV
	

	30
	Phạm Thị Nhung
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	31
	Phan Hoài Phương
	Giáo viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	III
	Nhân viên

	1
	Nguyễn T Bích Hạnh
	Nhân viên ND 
	82
	HTTNV
	82
	HTTNV
	

	2
	Trần T Thu  Nguyệt
	Nhân viên ND
	82
	HTTNV
	82
	HTTNV
	

	 3
	Vũ Thị Hà
	Nhân viên ND
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	4
	Nguyễn T Xuân Anh
	Nhân viên ND
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	 5
	Phạm Thị Hồng
	Nhân viên ND
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	6
	Nguyễn Thị Quế
	Nhân viên ND
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	7
	Nguyễn Thị Hương Hải
	Nhân viên ND
	76
	HTTNV
	76
	HTTNV
	

	8
	Kiều Thu Hiền
	Nhân viên  y tế
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	9
	Lục Kim Oanh
	Văn thư
	82
	HTTNV
	82
	HTTNV
	

	10
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	Kế toán
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	11
	Hoàng Tuấn Đăng
	Bảo vệ
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	12
	Nguyễn Xuân Hiên
	Bảo vệ
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	13
	Nguyễn Hồng Hải
	Bảo vệ
	81
	HTTNV
	81
	HTTNV
	

	14
	Đinh Thị Hòa
	Nhân viên ND
	80
	HTTNV
	80
	HTTNV
	

	15
	Nguyễn Thị Phương
	Lao công
	74
	HTTNV
	74
	HTTNV
	

	16
	Nguyễn Thị Phi
	Lao công
	76
	HTTNV
	76
	HTTNV
	

	17
	Nguyễn Thị Hiếu
	Lao công
	75
	HTTNV
	75
	HTTNV
	

	18
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	Nhân viên 
	76
	HTTNV
	76
	HTTNV
	

	19
	Hoàng Thị Sứ
	Nhân viên 
	79
	HTTNV
	79
	HTTNV
	

	Tổng
	[bookmark: _GoBack]Tổng : 52 đ/c ( HTXSNV: 02 đ/c ; HTTNV: 47 đ/c  ; HTNV: 01đ/c  ; Không xếp loại : 2đ/c nghỉ thai sản )


	
            Người lập biểu
	
	
	Long Biên, ngày 22tháng 06năm 2020

	Nguyễn Thị Kim Dung     
	
	         HIỆU TRƯỞNG




    Lê Thị Hương Giang



